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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  21/4/2026 Research on the termiticidal efficacy against termites 

(Isoptera) of plant-derived formulations is of both scientific 

significance and high practical value. This study was 

conducted to determine the appropriate concentrations under 

laboratory conditions for controlling the major termite species 

damaging ancient Shan tea trees in Van Chan Commune. The 

findings provide a scientific basis for the practical application 

of termite control using the termite nest saturation method in 

effective pest management and production practices. In this 

study, the formulations were evaluated at three concentrations: 

1%, 3%, and 5%. The results indicated that, for extracts 

derived from Nicotiana tabacum leaves, increasing the extract 

concentration resulted in higher termite mortality and shorter 

lethal time. Using the direct spraying method, the most suitable 

concentration was 5%, achieving a termite mortality rate of 

98.7% after 6 hours of experimentation. Under the fumigation 

method, termite mortality increased and the time to death 

decreased as the formulation concentration increased. The 

most effective concentration was also 5%, resulting in a 

termite mortality rate of 83.0% after 11 hours of observation. 
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của các dịch chiết có nguồn gốc từ thực vật không chỉ có ý 

nghĩa khoa học mà còn mang giá trị thực tiễn cao. Nghiên cứu 

này được tiến hành nhằm xác định nồng độ phù hợp trong điều 

kiện phòng thí nghiệm đối với loài mối gây hại chính cho cây 

chè Shan cổ thụ tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai. Kết quả nghiên 
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cứu sẽ là cơ sở khoa học phục vụ cho việc ứng dụng thực tế 

diệt mối bằng phương pháp bão hòa tổ mối trong sản xuất và 

quản lý dịch hại hiệu quả. Trong nghiên cứu này, dịch chiết 

được khảo nghiệm ở 3 mức nồng độ gồm: 1%, 3% và 5%, kết 

quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng với dịch chiết từ lá cây Thuốc lá 

(Nicotiana tabacum) khi nồng độ dịch chiết tăng, tỷ lệ mối 

chết tăng và thời gian gây chết mối giảm, nồng độ phù hợp khi 

dùng phương pháp phun trực tiếp là 5% (tỷ lệ mối chết: 98,7% 

sau 6 giờ thí nghiệm), dùng phương pháp xông hơi: tỷ lệ mối 

chết tăng lên, thời gian mối chết giảm khi nồng độ dịch chiết 

tăng lên. Nồng độ phù hợp là 5% (tỷ lệ mối chết: 83,0% sau 11 

giờ quan sát thí nghiệm).  

 

 

 

1. MỞ ĐẦU  

Tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, cây chè Shan tuyết cổ thụ là cây có giá trị về văn hóa, kinh 

tế đối với người dân nơi đây. Cây chè Shan tuyết được công nhận là cây di sản, năm 2016 và 

2019 chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam ký quyết định công nhận Quần 

thể chè cổ thụ nơi đây là “Cây di sản Việt Nam” Việc công nhận cây di sản góp phần bảo tồn tài 

nguyên sinh học và phát huy giá trị văn hóa địa phương. Sự kiện đem lại lợi ích kinh tế to lớn 

của địa phương, đặc biệt trong phát triển du lịch cộng đồng [1], [2].  

Trong những năm gần đây, qua khảo sát thực tế cho thấy số lượng cây chè cổ thụ tại xã 

Văn Chấn bị mối gây hại, dẫn đến giảm năng suất và làm chết cây. Do đó, việc nghiên cứu các 

biện pháp phòng trừ mối hiệu quả và phù hợp là cần thiết. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại 

thuốc hóa học để diệt mối không được khuyến khích do có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất 

lượng chè và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chè. Vì vậy, việc nghiên cứu sử dụng các dịch 

chiết sinh học từ các loài thảo mộc để phòng chống mối gây hại cho cây chè Shan cổ thụ là cấp 

thiết. 

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã chứng minh tiềm năng sử dụng các loài cây thảo 

mộc để phòng chống mối hại theo hướng thân thiện với môi trường bằng các phương pháp và 

cho các loài mối khác nhau. Một số loài thực vật như Xoan ta (Melia azedarach L.) [3], [4], 

Trúc đào (Nerium oleander L.) [3], [5], [6], Cỏ xước (Achyranthes aspera L.) [3], Thuốc lá 

(Nicotiana tabacum) [6], [7], [8], [9] [10], Xoan Ấn Độ (Azadirachta indica A.) [9], [11], [12], 

Bông ổi (Lantana camara L. ) [13] và Tỏi (Allium sativum) [8] đã được khảo sát về khả năng 

phòng, chống mối gây hại. 

Các công bố trên đã góp phần định hướng phát triển các dịch chiết diệt mối có nguồn gốc 

thực vật theo hướng sinh học và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, các dịch chiết trên được 

áp dụng cho các loài mối gây hại khác nhau, với phương pháp chiết và phương pháp tác động 

đến mối khác nhau. Đối với loài mối (Odontotermes formosanus) là tác nhân chính đang gây hại 

nghiêm trọng cho cây chè Shan cổ thụ tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai [6]. Hiện nay, chưa có 

nhiều nghiên cứu sử dụng dịch chiết sinh học có nguồn gốc từ thảo mộc để nghiên cứu phòng 

trừ loài mối này. Việc xây dựng một giải pháp diệt mối hiệu quả, bền vững và phù hợp với điều 

kiện địa phương là hết sức cần thiết. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp cơ sở khoa 

học và thực tiễn cho việc phát triển dịch chiết sinh học có khả năng kiểm soát hiệu quả loài mối 

Odontotermes formosanus gây hại cho cây chè Shan cổ thụ.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu này là lá cây Thuốc lá (Nicotiana tabacum) được trồng 

tại Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên. 
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Dịch chiết từ lá cây Thuốc lá được chiết bằng ethanol 96% theo phương pháp sau: Mẫu 

nghiên cứu sau khi thu hái phơi trong bóng mát, sấy khô ở nhiệt độ 60o C đến khối lượng không 

đổi, sau đó đem đi nghiền nhỏ. Mẫu được ngâm chiết 3 lần bằng ethanol 98%, tỷ lệ ngâm: lá cây 

thuốc lá : Ethanol = 3:5 trong thiết bị siêu âm (tần số 28 khz, 6000w) ở nhiệt độ phòng. Dịch 

tổng thu được cất kiệt dung môi dưới áp suất giảm, nhiệt độ < 50o C thu được cặn cô ethanol. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp thu thập mẫu mối thí nghiệm 

Mẫu mối thí nghiệm được thu thập là loài mối hại chính cây chè Shan cổ thụ 

(Odontotermes formosanus) tại thôn Bản Mới, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai. Mẫu mối được thu 

thập là mối thợ và mối lính bằng phương pháp đào tổ mối kết hợp với phương pháp nhử (Sử 

dụng các loại mồi nhử có nguồn gốc từ loại gỗ mối thích ăn như gỗ Bồ đề khô, ải hoặc từ các 

loại thực vật sẵn có tại địa phương như cành chè khô, ải). 

Mối sau khi mang về phòng thí nghiệm được tiến hành thí nghiệm ngay để đảm bảo mối 

vẫn khoẻ khi thực hiện thí nghiệm. Bổ sung thức ăn cho mối tiếp tục ăn và sống (thức ăn ưa 

thích của mối bột gỗ từ cành chè mục, bột cellulose). 

b. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dịch chiết đến hiệu quả diệt mối bằng 

phương pháp phun trực tiếp 

Thí nghiệm gồm 4 công thức, mỗi công thức được thực hiện nhắc lại 3 lần 

Công thức 1 (đ/c): Sử dụng nước lã 

 Công thức 2: Nồng độ 1% 

 Công thức 3: Nồng độ 3% 

 Công thức 4: Nồng độ 5% 

- Địa điểm thực hiện: Phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 

- Tiêu chí đánh giá: Đánh giá tỷ lệ mối chết sau thời gian 6 giờ theo dõi. 

- Các bước thực hiện: Mỗi công thức thí nghiệm được bố trí 100 cá thể mối, trong đó 80 

mối thợ, 20 mối lính được để vào một đĩa Petri. Sử dụng phương pháp phun dịch chiết dạng 

sương mù lên cơ thể mối, sau 30 phút chuyển mối sang khay có thức ăn và bông thấm nước cất 

chống khát cho mối và ghi nhận số mối sống, mối chết theo thời gian 30 phút/ 1 lần theo dõi (có 

thể dừng thí nghiệm khi tỷ lệ mối chết đạt trên 80%) 

c. Phương pháp Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dịch chiết đến hiệu quả diệt mối bằng 

phương pháp xông hơi  

Thí nghiệm gồm 4 công thức, mỗi công thức được thực hiện nhắc lại 3 lần 

Công thức 1 (đ/c): Sử dụng nước lã 

 Công thức 2: Nồng độ 1% 

 Công thức 3: Nồng độ 3% 

 Công thức 4: Nồng độ 5% 

- Địa điểm thực hiện: Phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 

- Tiêu chí đánh giá: Đánh giá tỷ lệ mối chết sau thời gian 11 giờ theo dõi 

- Các bước thực hiện: Phương pháp thí nghiệm thử xông hơi: Dùng một bình nhựa trong 

suốt có dung tích 10 lít, miệng đậy nút kín với thành bình, giữa phần nắp đậy có hai khoá xuyên 

qua (hình 1). Cho 100 con mối (80% mối thợ, 20% mối lính) mối vào đĩa petri, bổ sung bông 

thấm nước vào đĩa, đặt vào trong bình rồi đậy nắp kín lại. Mở khoá A và dùng bơm hút bớt 

không khí trong bình ra, sau đó đóng khoá A và mở khoá B để đổ 20ml dịch chiết tương ứng với 

từng nồng độ theo công thức thí nghiệm vào bình (chú ý không để cho thuốc rơi vào đĩa Petri). 

Cuối cùng đóng khoá B lại để ngăn hơi độc thoát ra ngoài. Quan sát và ghi nhận số mối sống, 

mối chết theo thời gian 30 phút/1 lần theo dõi (có thể dừng thí nghiệm khi tỷ lệ mối chết đạt trên 

80%) [14]. 
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Hình 1. Bình thí nghiệm diệt mối bằng phương pháp xông hơi 

d. Phương pháp xử lý thống kê 

Kết quả nghiên cứu được tổng hợp bằng ứng dụng excel và phân tích phương sai một nhân 

tố bằng ứng dụng SPSS 20. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ dịch chiết đến hiệu quả diệt mối bằng phương pháp phun 

trực tiếp 

Việc đánh giá hiệu quả diệt mối bằng phương pháp phun trực tiếp sẽ là cơ sở cho việc áp 

dụng các biện pháp phòng trừ mối trong thực tiễn, như phun trực tiếp lên cây bị mối để phòng 

trừ, diệt mối bằng phương pháp bão hòa tổ mối. 

     
Hình 2. Hình ảnh thực hiện thí nghiệm diệt mối bằng phương pháp phun trực tiếp 

Qua bảng 1 cho thấy, sau 6 giờ quan sát tính từ khi mối bị phun dịch chiết, tỷ lệ mối chết 

đạt trên 80% ở các công thức: CT3 (87,3%) và CT4 (98,7%). Trong khi đó, CT1 đối chứng số tỷ 

lệ mối chết là rất ít (5,3%). Ngoài ra, khi thực hiện thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã quan sát 

thêm thời gian cho đến khi mối chết 100% ở CT 3 sau 8 giờ quan sát, CT 4 là sau 7 giờ quan sát. 

Kết quả này có thể được giải thích là do dịch chiết từ lá cây thuốc lá (Nicotiana tabacum) đã 

được chứng minh có tiềm năng diệt mối, mối tiếp xúc với dịch chiết từ lá cây thuốc lá dẫn đến 

bị ngộ độc do tiếp xúc, chủ yếu nhờ vào alkaloid nicotin và các chất chuyển hóa thứ cấp khác. 

Khi mối dính dịch chiết, các dịch chiết này làm rối loạn hệ thần kinh trung ương của mối, gây tê 

liệt nhanh chóng và tỷ lệ chết cao [15].  
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Bảng 1. Tỷ lệ mối chết sau 6 giờ quan sát khi thử nghiệm phun trực tiếp dịch chiết 

STT Công thức thí nghiệm Tỷ lệ mối chết (%) 

1 CT 1 (Đ/C): Sử dụng nước cất 5,3±0.57 

2 CT 2: Nồng độ 1%; 73,0±1,73 

3 CT 3: Nồng độ 3% 87,3±3,21 

4 CT 4: Nồng độ 5% 98,7±2,00 

Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu trước đây, Ahmed và cộng sự đã chỉ ra rằng 

đối với cây Thuốc lá, nồng độ tăng lên tỷ lệ mối chết cũng tăng lên: Ở nồng độ 20%, 10% và 5% 

dịch chiết từ lá Thuốc lá bằng nước nóng tỷ lệ mối chết trên tăng dần khi nồng độ tăng lên, ở 

20% tỷ lệ mối chết 80% sau 4 ngày [9]. Hiệu quả diệt mối bằng hoạt chất trong lá cây Thuốc lá 

đạt 100% mối chết sau 12 giờ quan sát, lượng hoạt chất từ Thuốc lá khác nhau, tỷ lệ mối chết 

khác nhau [10]. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, mối chết do tiếp xúc trực tiếp với dịch chiết từ dịch chiết 

lá cây Thuốc lá trong phòng thí nghiệm đạt hiệu quả tốt nhất ở nồng độ 5%. Kết quả phân tích 

phương sai bằng phần mềm SPSS cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ mối chết giữa các nồng độ dịch 

chiết là có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), cho thấy nồng độ dịch chiết có ảnh hưởng đáng kể đến 

hiệu quả diệt loài mối Odontotermes formosanus. 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ dịch chiết đến hiệu quả diệt mối bằng phương pháp xông hơi 

Đánh giá hiệu quả của diệt mối bằng phương pháp xông hơi là một trong những cơ chế 

diệt mối bằng phương pháp bão hòa tổ mối trong thực tiễn. Do đó, kết quả nghiên cứu này là cơ 

sở để áp dụng dịch chiết từ lá cây Thuốc lá tại vườn chè Shan cổ thụ. 

        
Hình 3. Hình ảnh thực hiện thí nghiệm diệt mối bằng phương pháp xông hơi 

Bảng 2. Tỷ lệ mối chết khi thử nghiệm bằng phương pháp xông hơi 

Stt Công thức thí nghiệm 
Sau 7 giờ quan 

sát (%) 

Sau 11 giờ 

quan sát (%) 

1 CT 1 (Đ/C): Sử dụng nước cất 4,7±0,57 5,7±0,57 

2 CT 2: Nồng độ 1%; 13,0±1,00 15,7±0,57 

3 CT 3: Nồng độ 3% 47,0±2,64 65,0±3,00 

4 CT 4: Nồng độ 5% 58,0±2,64 83,0±1,00 
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Qua bảng 2 cho thấy, tỷ lệ mối chết có sự biến động tăng lên theo nồng độ dịch chiết tăng 

lên. Tuy nhiên, sau 7 giờ quan sát không có công thức nào tỷ lệ mối chết đạt trên 80%. Mức độ 

mối chết cao nhất nồng độ 5% là 58%. 

Để đánh giá khả năng mối chết ở các công thức, thí nghiệm tiếp tục quan sát ở các giờ tiếp 

theo. Kết quả cho thấy, sau 11 giờ quan sát ở nồng độ 5% dịch chiết từ lá cây Thuốc lá tỷ lệ mối 

chết cũng chiếm tới trên 80%. Qua quá trình quan sát thí nghiệm cho thấy, số mối còn sống chủ 

yếu là mối lính. Điều đó có thể cho thấy được, ở nồng độ 5% của dịch chiết từ lá cây Thuốc lá 

cũng đạt hiệu quả diệt mối, nhưng cần thời gian dài hơn so với phương pháp phun trực tiếp. 

Kết quả phân tích thống kê bằng phần mềm SPSS cho thấy tỷ lệ mối chết giữa các nồng 

độ dịch chiết trong phương pháp xông hơi có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Điều 

này chứng tỏ nồng độ dịch chiết có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả diệt loài mối Odontotermes 

formosanus bằng phương pháp xông hơi. 

 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả diệt loài mối Odontotermes formosanus của dịch 

chiết từ lá cây Thuốc lá (Nicotiana tabacum) tăng theo nồng độ dịch chiết ở cả hai phương pháp 

thí nghiệm. 

Đối với phương pháp phun trực tiếp, nồng độ dịch chiết 5% cho hiệu quả diệt mối cao 

nhất với tỷ lệ mối chết đạt 98,7% sau 6 giờ theo dõi. Trong khi đó, ở phương pháp xông hơi, 

nồng độ 5% cũng cho hiệu quả cao nhất với tỷ lệ mối chết đạt 83,0% sau 11 giờ quan sát. Kết 

quả phân tích thống kê cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ mối chết giữa các nồng độ dịch chiết có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Nghiên cứu bước đầu khẳng định tiềm năng ứng dụng của dịch chiết từ cây Thuốc lá trong 

phòng trừ mối hại chè Shan tuyết cổ thụ theo hướng sinh học, thân thiện với môi trường và góp 

phần hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong sản xuất chè. Tuy nhiên, cần có 

nghiên cứu ứng dụng kết quả tại phòng thí nghiệm vào thực tiễn tại vườn chè Shan cô thụ. 
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